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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ UÔNG BÍ 

TỈNH QUẢNG NINH 
 

  n  n s  86/2018/HSST 

    N     21-6-2018                                              

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ  N NH N D N THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:    Vũ Thị Thiên N a. 

+ Các Hội thẩm nhân dân: Ông N u ễn Văn Qu ến  và bà N u ễn Thị Xuân. 

- Th     T   án  hi  iên   n phiên t  :    N u ễn Th      n     n    

T a  n nhân  ân th nh ph  U n      t nh Qu n  Ninh. 

-  ại di n  i n  i m  át nhân dân thành ph    n      t nh    n   inh 

th m  i  phiên t  : Ôn  Phạm Tiến  ình :  i m s t viên. 

N    21 tháng 6 năm 2018  tại tr  s  To   n nhân  ân th nh ph  U n     

công khai xét xử s  thẩm v   n hình sự th  lý s  81/2018/HSST n    18-5-2018  

theo Qu ết định đ a v   n ra xét xử s  thẩm s  84/QĐXX n    07-6-2018 đ i 

v i   ị   o: 

Nguyễn Văn T; Tên  ọi khác: Không có; Sinh ngày: 23/9/1991. N i    

trú: Thôn T, xã K  th nh ph  Y  t nh H n  Yên; N hề n hiệp: Lao đ n  tự  o; 

Trình đ  họ  vấn: L p 9/12;  ân t  :  inh; Gi i t nh: Nam; T n  i o:  h n ; 

Qu   tị h: Việt Nam; Con  n  N u ễn Văn C v     N u ễn Thị  ; Có vợ v  02 

 on. Con l n sinh năm 2013   on nhỏ sinh năm 2017. Tiền  n:  h n   ó; Tiền 

sự:  h n   ó; Nhân thân:  h n   ó;  ị   o  ị tạm  iữ ngày 10/3/2018, tạm 

giam ngày 13/ 3/2018 hiện đan  tạm  iam tại Trại tạm  iam t nh Qu n  Ninh. 

Có mặt. 

 Bị hại: 

1.Anh Nguyễn Thành T (Tên  ọi kh  :  h n ); sinh: 1980 

N i    trú:  S  58 n õ P, thôn D, xã T  hu ện Đ, th nh ph  H  N i. 

2. Anh Phạm Văn Đ (Tên  ọi kh  :  h n ); sinh: 1982 

N i    trú:  Xóm 3  thôn A, xã N  hu ện T, th nh ph  H  N i. 

3.Chị Nguyễn Lan P (Tên  ọi kh  :  h n ); sinh: 1987 

N i    trú: S  16 đ ờn   T  ph ờn  N quận T, th nh ph  H  N i. 

4. Chị Giang Thị N (Tên  ọi kh  :  h n ); sinh: 1998 

N i    trú: Ti u khu 1  xã S  hu ện C  t nh S n La. 
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  ị hại vắn  mặt tại phiên t a. 

N  ời làm chứng:  

Chị Nguyễn Thị Thảo V (Tên  ọi kh  :  h n ); sinh: 1993 

N i    trú:  hu tập th       kỹ thuật n hiệp v  1  xã T  hu ện T, th nh ph  H  N i. 

Vắn  mặt tại phiên t a. 

                                         NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ s  v  án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

v   n đ ợc tóm tắt nh  sau: 

Sáng ngày 10-3-2018  N u ễn Văn T đến khu danh thắn  T  thu   xã C, 

th nh ph  B đ  tr m  ắp t i s n  ủa nhữn  n  ời đi lễ  h a.  ho n  9  iờ cùng 

ngày, tron  khi xếp h n  mua vé tham quan v  vé   p treo  T thấ   hị Gian  Thị 

N (sinh năm 1998  trú tại: Ti u khu 1  xã Chiền  S  hu ện C  t nh S n La)  đ  01 

 hiế  điện thoại nhãn hiệu nhãn hiệu Oppo F3   tron  túi quần. T   n  ta  ph i 

lấ   hiế  điện thoại  ho v o túi  i   a đeo trên n  ời. Tiếp đó, khi xếp h n  đ  

lên   p treo tại  a 01  T quan sát thấ  anh Phạm Xuân Đ(sinh năm 1982  trú tại: 

Xóm 3, thôn A, xã N  hu ện T  th nh ph  H  N i) đứn  xếp h n  ph a tr     lấ  

tron  túi quần ra 01  hiế  điện thoại nhãn hiệu Iphon6 Plus v    n  ta  m  mật 

khẩu  ủa điện thoại là 666666  sau khi sử   n  điện thoại anh Đ  ho điện thoại 

v o túi quần. T đến  ần anh Đ    n  ta  ph i mó  lấ  tr m  hiế  điện thoại rồi 

 ho điện thoại v o túi x  h đeo trên n  ời v  đi lên ph a tr     h a Hoa Hiên. 

Tại đâ , T đã  th o sim  ủa 02  hiế  điện thoại vất đi. Khi vào trong chùa Hoa 

Hiên, T thấ  anh N u ễn Th nh Tr (sinh năm 1980  trú tại: Th n    xã T  hu ện 

Đ  th nh ph  H  N i) đan  lễ Phật   ó 01  hiế  điện thoại Samsun  note 5    túi 

 o kho    T   n  ta  ph i lấ  tr m  hiế  điện thoại  ho v o túi kho   trên n  ời 

rồi qua  ra nh  vệ sinh th o sim điện thoại vứt đi rồi tiếp t   đi lên Ch a Đ. 

 ho n  11  iờ   n  n   , tại tr    Nh   hi   n  đứ   ủa Ch a Đ, T nhìn thấ  

túi quần    ph a sau  u   hị N u ễn Lan P (sinh năm 1987  trú tại: S  16 đ ờn  

T  ph ờn  N  quận T)  ó 01 tờ tiền th  ra ph a n o i  T đi đến   n  ta  ph i 

mó  tron  túi quần  ủa  hị P đ ợ  s  tiền 806.000 đồn  rồi  ho v o túi quần  ủa 

mình. Chị P ph t hiện T lấ  tr m tiền  ủa mình nên đã nói v i  hị N u ễn Thị 

Th o V(sinh năm 1993  trú tại: xã T  hu ện T  th nh ph  H  N i)  l   ạn   n  đi 

lễ  h a. C  2  hị đều theo  õi T v    o C n  an đan  l m nhiệm v . Khi thấ  

lự  l ợn  C n  an đi đến  T đi ra ph a sau Ch a Đồn  vứt túi x  h  ên tron   ó 

03  hiế  điện thoại xu n   vự . C  quan C n  an đã tiến h nh ki m tra h nh 

 h nh thu  iữ tại túi quần T s  tiền 806.000 đồn   T khai s  tiền n   vừa lấ  

tr m  ủa  hị P. C  quan C n  an tiến h nh tru  tìm thấ   hiế  túi  ủa T  ki m 

tra tron  túi  ó 01  hiế  điện thoại Oppo F3 mầu v n   01  hiế  điện thoại  i 

đ n  nhãn hiệu Samsun   alax  note 5 mầu v n   01  hiế  điện thoại Iphone 6 

plus mầu x m. 

Tại   n  ết luận định  i  t i s n s  15, ngày 12-3-2018   ủa H i đồn  

định  i  t i s n tron  t  t n  hình sự th nh ph  U n     kết luận: 01  hiế  điện 
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thoại Oppo F3 mầu v n   ủa  hị Gian  Thị N trị  i  950.000đ (Ch n trăm năm 

m  i n hìn); 01  hiế  điện thoại  i đ n  nhãn hiệu Samsun   alax  note 5 mầu 

v n   ủa anh N u ễn Th nh Tr trị  i  6.500.000đ (S u triệu năm trăm n hìn 

đồn ); 01  hiế  điện thoại Iphone 6 plus mầu x m  ủa anh Phạm Xuân Đ trị  i  

6.000.000đ (S u triệu đồn ). 

Tron  qu  trình điều tra  C  quan C nh sát điều tra C n  an th nh ph  

U n      đã ra Qu ết định xử lý vật  hứn   tr  lại anh N u ễn Th nh Tr  hiế  

điện thoại  i đ n  nhãn hiệu Samsun   alax  note 5 mầu v n ; tr  lại anh Phạm 

Xuân Đ  hiế  điện thoại Iphone 6 plus mầu x m; tr  lại  hị  Gian  Thị N  hiế  

điện thoại Oppo F3 mầu v n ; tr  lại  hị N u ễn Lan P s  tiền 806.000đ (Tám 

trăm kh n  s u n hìn đồn ). 

Qu  trình điều tra N u ễn Văn T khai nhận h nh vi phạm t i nh  đã nêu 

trên.  

 Các bị hại l  anh N u ễn Th nh Tr, anh Phạm Văn Đ   hị N u ễn Lan P, 

chị Gian  Thị N và n  ời l m  hứn  l  chị N u ễn Thị Th o V mặ     vắn  

mặt xon  có lời khai tại    quan điều tra x   nhận sự việ  nh  lời khai nhận t i 

 ủa  ị   o. 

  n C o trạn  s  87/ SĐT-HS ngày 18-5-2018 của Viện ki m sát nhân 

dân thành ph  Uông Bí, t nh Qu ng Ninh đã tru  t   ị   o N u ễn Văn T về t i 

“Tr m  ắp t i s n” theo kho n 1 Điều 173  ủa    luật hình sự. 

Đại  iện Viện ki m s t  iữ qu ền   n  t  tại phiên t a v n  iữ n u ên 

quan đi m đã tru  t   ị   o v  đề n hị H i đồn  xét xử: 

-  p   n : Kho n 1 Điều 173; đi m s kho n 1 Điều 51  đi m   kho n 1 

điều 52  ủa    luật hình sự: Đề n hị xử phạt  ị   o N u ễn Văn T từ 15 tháng 

tù  đến 18 th n  t  về t i “Tr m  ắp t i s n”  thời hạn t  t nh từ n     ắt 10-3-

2018. 

-  p   n : Đi m a kho n 1 điều 47     luật hình sự  đi m a kho n 2 điều 

106    luật hình sự:   

+ Tị h thu tiêu hủ  01  hiế  túi  i   a mầu nâu  kẻ ka r  k  h th    23 m 

x 30 m  ó quai đeo đã  ũ,  ị   o sử   n  l m ph  n  tiện phạm t i  không còn 

 i  trị sử   n . 

(To n    vật  hứn  theo  iên   n  iao nhận vật  hứn  n    13- 6 -2018 

 iữa C n  an TP. U n     v  Chi     thi h nh  n  ân sự TP. U n    ). 

Tại phiên t a  ị   o nhận t i  kh n  tranh luận v i đại  iện Viện ki m s t. 

 ị   o thừa nhận: Việ  tru  t  v  đ a  ị   o ra xét xử l  đún  n  ời đún  t i  

kh n  oan  t i  đề n hị H i đồn  xét xử  i m nhẹ hình phạt  ho  ị   o.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Trên    s  n i  un  v   n   ăn  ứ v o     t i liệu tron  hồ s  v   n đã 
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đ ợ  thẩm tra  xét hỏi  tranh luận tại phiên t a  H i đồn  xét xử nhận thấ  nh  

sau: 

[1] Về h nh vi  qu ết định, t i liệu,  hứn   ứ,  ủa C  quan điều tra C n  

an th nh ph  U n       ủa Điều tra viên   ủa Viện  i m s t nhân  ân th nh ph  

U n       ủa  i m s t viên tron  qu  trình điều tra  tru  t  đã thự  hiện đún  về 

thẩm qu ền  trình tự  thủ t   qu  định  ủa    luật T  t n  hình sự. Qu  trình 

điều tra v  tại phiên t a   ị   o kh n   ó ý kiến hoặ  khiếu nại về h nh vi  qu ết 

định t i liệu  hứn   ứ  ủa C  quan tiến h nh t  t n   n  ời tiến h nh t  t n . 

 o đó      h nh vi  qu ết định t  t n  v      t i liệu   hứn   ứ đ ợ  thu thập sử 

  n  tại phiên t a  ủa C  quan tiến h nh t  t n   n  ời tiến h nh t  t n  đã 

thự  hiện đều hợp ph p.   

[2] Về việc định tội đối với bị cáo Nguyễn Văn T: 

Lời khai  ủa  ị   o N u ễn Văn T tại phiên t a ho n to n ph  hợp v i lời 

khai  ủa  ị   o tại    quan điều tra  ph  hợp v i lời khai  ủa  ị hại  n  ời l m 

 hứn   biên   n  ắt n  ời phạm t i qu  tan   vật  hứn  thu  iữ  ủa  ị   o  kết 

luận định  i  t i s n v      t i liệu   hứn   ứ kh    ó tron  hồ s  v   n. H i 

đồn  xét xử  đủ  ăn  ứ kết luận: Tron  kho n  thời  ian từ 9  iờ đến 11  iờ 

ngày 10-3-2018  tại khu  anh thắn  T, thu   xã C  th nh ph  B  t nh Qu n  

Ninh  N u ễn Văn T đã có hành vi tr m  ắp 01  hiế  điện thoại nhãn hiệu Oppo 

mầu v n  trị  i  950.000đ (Ch n trăm năm m  i n hìn)  ủa  hị Gian  Thị N; 

tr m  ắp 01  hiế  điện thoại Iphone 6 Plus trị  i  6.000.000đ (S u triệu đồn ) 

 ủa anh Phạm Xuân Đ; tr m  ắp 01  hiế  điện thoại  i đ n  nhãn hiệu Samsun  

galaxy note 5 mầu v n  trị  i  6.500.000đ (S u triệu năm trăm n hìn đồn )  ủa 

anh N u ễn Th nh Tr v  tr m  ắp s  tiền 806.000đ (T m trăm linh sáu nghìn 

đồn )  ủa  hị N u ễn Lan P. Tổn   i  trị t i s n N u ễn Văn T tr m  ắp l : 

14.256.000đ (M ời   n triệu hai trăm năm m  i s u n hìn đồn ). 

 ị   o l  n  ời  ó đầ  đủ năn  lự  tr  h nhiệm hình sự  phạm t i  o lỗi 

   ý  trự  tiếp xâm hại đến qu ền s  hữu t i s n  ủa n  ời kh     â  mất trật tự 

trị an tại địa ph  n . H nh vi  ủa  ị   o N u ễn Văn T đủ  ếu t   ấu th nh t i 

“Trộm cắp tài sản” qu  định tại kho n 1 Điều 173  ủa    luật Hình sự .Cáo 

trạn   ủa Viện  i m s t nhân  ân th nh ph  U n      t nh Qu n  Ninh tru  t  

 ị   o v  lời luận t i  ủa ki m s t viên tại phiên t a đ i v i  ị   o l   ó  ăn  ứ  

đún  n  ời  đún  t i. 

[3] Về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn T  

[3.1] Về hình phạt chính: 

Điều 173 Bộ luật hình sự quy định:  

“1. N  ời n o tr m  ắp t i s n  ủa n  ời kh   trị  i  từ 2.000.000 đồn  

đến    i 50.000.000 đồn  hoặ     i 2.000.000 đồn  nh n  thu   m t tron      

tr ờn  hợp sau đâ   thì  ị phạt   i tạo kh n   iam  iữ đến 03 năm hoặ  phạt t  

từ 06 th n  đến 03 năm”. 
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Tình tiết giảm nhẹ: Qu  trình điều tra v  tại phiên t a h m na   ị   o 

th nh khẩn khai   o, ăn năn h i   i nên H i đồn  xét xử  p   n  đi m s kho n 1 

Điều 51    luật hình sự. 

Tình tiết tăng nặng: Ch  tron  m t kho n  thời  ian n ắn   ị   o đã 04 

lần thự  hiện h nh vi tr m  ắp t i s n  ủa 04 n  ời kh   nhau, tron  đó  ó 02 

lần t i s n tr m  ắp  ó  i  trị trên 2.000.000 đồn . H nh vi  ủa  ị   o thu   

tr ờn  hợp nhiều lần phạm t i m  mỗi lần đã đủ  ếu t   ấu th nh t i phạm vì 

vậ  ph i  p   n  tình tiết tăn  nặn  tr  h nhiệm hình sự “phạm t i 02 lần tr  

lên” theo qu  định tại đi m   kho n 1 Điều 52  ủa    luật hình sự. 

Đ  tăn    ờn   iện ph p ph n  n ừa  n ăn  hặn t i phạm nói  hun   ũn  

nh  đ   i o        i tạo riên  đ i v i  ị   o  ần  ó m t hình phạt n hiêm     h 

l   ị   o khỏi đời s n  xã h i m t thời  ian đủ đ   ị   o sửa  hữa lỗi lầm  ủa 

  n thân. 

 [3.2] Về hình phạt bổ sung: Theo qu  định tại kho n 5 Điều 173  ủa    

luật Hình sự  n  ời phạm t i “Trộm cắp tài sản”   n  ó th   ị phạt tiền từ 

5.000.000
đ
 (Năm triệu đồn ) đến 50.000.000

đ
 (Năm m  i triệu đồn ). H i đồn  

xét xử xét thấ   ị   o N u ễn Văn T là lao đ n  tự  o  kh n   ó thu nhập ổn 

định nên kh n   p   n  hình phạt  ổ sun  l  phạt tiền đ i v i  ị   o. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: 

Bị hại đã nhận lại t i s n v  kh n   êu  ầu  ồi th ờn  thiệt hại nên kh n  

đề  ập  i i qu ết. 

[6] Về xử lý vật chứng: 01  hiế  túi  i   a mầu nâu  kẻ ka r  k  h th    

23 m x 30 m  ó quai đeo đã  ũ  ị   o sử   n  l m ph  n  tiện phạm t i không 

  n  i  trị sử   n  nên tị h thu tiêu hủ .  

[7] Về án phí:  ị   o ph i  hịu  n ph  hình sự s  thẩm theo qu  định. 

[8] Về quyền kháng cáo:  ị   o  ó qu ền kh n    o   n  n theo qu  

định  ủa ph p luật. 

Từ nhận định trên :  

 

   QU  T ĐỊNH 

 

1. Căn  ứ kho n 1 Điều 173; đi m s kho n 1 Điều 51; đi m   kho n 1 

Điều 52  ủa    luật hình sự: 

Tu ên     ị   o: N u ễn Văn T đã phạm t i “Trộm cắp tài   n’’. 

 Xử phạt: Nguyễn Văn T 15 ( mười năm ) tháng t   thời hạn ch p 

h nh hình phạt t  tính t  ng y bị tạm gi  10-3-2018. 

2.  p   n : Đi m a kho n 1 điều 47     luật hình sự  Đi m a kho n 2 

Điều 106    luật t  t n  hình sự năm 2015: 
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 Tị h thu tiêu hủ   01  hiế  túi  i   a mầu nâu  kẻ ka r  k  h th    23 m 

x 30 m  ó quai đeo.  

(To n    vật  hứn  theo  iên   n  iao nhận vật  hứn  n    13- 6-2018 

 iữa C n  an TP. U n     v  Chi     thi h nh  n  ân sự TP. U n    ). 

  3.  p   n :  ho n 2 Điều 136  ủa    luật t  t n  hình sự; N hị qu ết 

s : 326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016  ủa     an th ờn  v  

Qu   h i qu  định về mứ  thu  miễn   i m  thu  n p  qu n lý v  sử   n   n ph  

v  lệ ph  T a  n: 

 u    ị   o N u ễn Văn T ph i n p 200.000
đ
 (Hai trăm n hìn đồn ) tiền 

 n ph  hình sự s  thẩm. 

4.  p   n : Điều 331; kho n 1 Điều 333  ủa    luật t  t n  hình sự: 

 ị   o  ó qu ền kh n    o   n  n n   tron  thời hạn m ời lăm n    k  từ 

n    tu ên  n./ 

 

Nơi  nhận:                                                                      
-  ị   o;                                                                  

- V SN  TP.U n    ; 

- C n  an TP.U n    ; 

- T N  V SN  t nh Qu n  Ninh; 

- TH  S TP.U n    ; 

- S  t  ph p t nh Qu n  Ninh; 

- L u HS; L u T  

 

     T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

               TH M PH N - CHỦ TỌA PHI N T A 

 

 

 

 

                                       Vũ Thị Thiên Nga 

   

 


